
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ - CĐN 

 

Cà Mau, ngày      tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  

VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau ban hành Quy chế tổ chức, 

hoạt động Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-CĐN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau về việc ban hành 

Quy định cấp, xét học bổng khuyến khích học tập; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-CĐN ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm 

theo Quyết định số 347/QĐ-CĐN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau; 

Xét Đề nghị của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 42 học sinh, sinh viên (HSSV) 

trong 417 HSSV chính quy thuộc các lớp trung cấp, cao đẳng khóa 2024, khóa 2025 

đủ điều kiện xét học bổng học kỳ I, năm học 2025-2026 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức học bổng khuyến khích học tập học sinh, sinh viên được chi trả 

theo quy định hiện hành. Thời gian cấp học bổng là năm tháng/học kỳ. 

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc Trường và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- iOffice, Website; 

- Lưu: VT, CTHS - SV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Ân 
 



Điểm Xếp loại
xếp loại

rèn luyện

1 K24CDCBT010 Nguyễn Thị Đào K24-CD-CBT2 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,800,000

2 K24CDCBT042 Nguyễn Trí Hạo K24-CD-CBT2 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,800,000

3 K24CDCBT027 Nguyễn Nhật Huy K24-CD-CBT2 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,800,000

4 K24CDCNO019 Hoàng Khánh Duy K24-CD-CNO1 3.77 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 3,010,000

5 K24CDCNO046 Trần Thanh Lịnh K24-CD-CNO1 3.59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,500,000

Cấp cho sinh viên đạt học bổng Xuất sắc 

số tiền còn lại trong định mức của Nghề 

CN ô tô là: 2.500.000đ

6 K24CDCDT041 Nguyễn Văn Nghĩa K24-CD-CDT1 3.50 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,400,000

Cấp cho sinh viên đạt học bổng Xuất sắc 

số tiền trong định mức của Nghề CDT là: 

2.400.000đ

7 K24CDDCN005 Tô Khánh Văn K24-CD-DCN1 3.71 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 3,010,000

8 K24CDKTL032 Quách Thế Anh K24-CD-KTL1 3.85 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,760,000

9 K24CDKTL007 Trần Nhựt Hào K24-CD-KTL1 3.70 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,090,000

Cấp cho sinh viên đạt học bổng Giỏi số 

tiền còn lại trong định mức của Nghề 

KTML&ĐHKK là: 1.090.000đ 

10 K24CDVTL024 Hồ Việt Kháng K24-CD-VTL1 3.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,760,000

11 K24CDVTL044 Vỏ Văn Đal K24-CD-VTL1 3.19 Giỏi Xuất sắc Giỏi 850,000

Cấp cho sinh viên đạt học bổng  Giỏi số 

tiền còn lại trong định mức của Nghề 

VHSCTBL là 850.000đ

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 KHÓA 2024 - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐN ngày …......tháng …..... năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

Ghi chúTT Mã HSSV Họ và Tên LỚP

Kết quả học tập
Xếp loại 

học bổng

Tiền học 

bổng

Cấp cho 03 sinh viên đạt học bổng Xuất 

sắc, trùng điểm học tập số tiền trong định 

mức của Nghề CB&BQTS là:

3.600.000 : 3 = 1.800.000đ

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU



12 K24CDCNT003 Ngô Ngọc Chi K24-CD-CNT1 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,890,000

Cấp cho sinh viên đạt học bổng Xuất sắc 

số tiền trong định mức của Nghề CNT là: 

2.890.000đ

Loại Số lượng Tổng số tiền

X.SẮC 8

GIỎI 4
26,670,000

Hai mươi sáu triệu sáu trăm bảy chục ngàn đồng



Điểm Xếp loại

1 K24TCCBT012 Nguyễn Quốc Đại K24-TC-CBT1 3.07 Giỏi Xuất sắc Giỏi         1,450,000 

Cấp cho học sinh đạt học bổng Giỏi

số tiền trong định mức của Nghề CB&BQTS là: 

1.450.000đ 

2 K24TCDCN009 Hồ Văn Đấu K24-TC-DCN1 3.77 Xuất sắc Tốt Giỏi 700,000

3 K24TCDCN002 Phạm Đào Quốc Dương K24-TC-DCN1 3.77 Xuất sắc Tốt Giỏi 700,000

4 K24TCKTL005 Lê Hoài Thương K24-TC-KTL1 3.88 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,550,000

Cấp cho học sinh đạt học bổng Xuất sắc số tiền 

trong định mức của Nghề KTML&ĐHKK là: 

1,550,000 đ

5 K24TCCNT030 Nguyễn Bích Ngọc K24-TC-CNT1 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,570,000

6 K24TCCNT009 Phạm Minh Thường K24-TC-CNT1 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,570,000

7 K24TCCNT009 Lâm Văn Bi K24-TC-VTL1 4.00 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,600,000

Cấp cho học sinh đạt học bổng Xuất sắc số tiền 

trong định mức của Nghề VHSCTBL là: 

2,600,0000đ

Loại Số lượng Tổng số tiền

X.SẮC 4

GIỎI 3

Cấp cho 02 học sinh đạt học bổng Giỏi, trùng 

điểm học tập số tiền trong định mức của Nghề 

DCN  là:

 1.400.000 : 2 = 700,000đ

Cấp cho 02 học sinh đạt học bổng Xuất sắc, 

trùng điểm học tập số tiền trong định mức của 

Nghề CNT  là:

 3,140,000 : 2 = 1,570,000đ

10,140,000

Mười triệu một trăm bốn chục ngàn đồng

 KHÓA 2024 - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐN ngày …......tháng …..... năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

TT Mã HSSV Họ và Tên Lớp
Kết quả học tập xếp loại

rèn luyện

Xếp loại 

học bổng

Tiền học

 bổng
Ghi chú

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026



Điểm Xếp loại
xếp loại

rèn luyện

1 K25CDCBT027 Huỳnh Văn Lil K25-CD-CBT2 3.71 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,640,000       

2 K25CDCBT488 Đặng Duy Khương K25-CD-CBT1 3.62 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,640,000       

3 K25CDCBT003 Trần Hồng Cẩm K25-CD-CBT1 3.50 Xuất sắc Tốt Giỏi 955,000

4 K25CDCBT064 Kiều Mỹ Tú K25-CD-CBT1 3.50 Xuất sắc Tốt Giỏi 955,000

5 K25CDCNO047 Nguyễn Thế Nhân K25-CD-CNO1 3.31 Giỏi Tốt Giỏi 2,760,000

6 K25CDCNO026 Lưu Minh Khôi K25-CD-CNO2 3.27 Giỏi Tốt Giỏi 2,760,000

7 K25CDCNO023 Huỳnh Ngọc Khánh K25-CD-CNO1 3.18 Giỏi Tốt Giỏi 2,760,000

8 K25CDCNO073 Nguyễn Châu Vỹ Toàn K25-CD-CNO1 3.11 Giỏi Tốt Giỏi 870,000

Cấp cho sinh viên đạt  học bổng  Giỏi số tiền 

còn lại trong định mức của Nghề CN ô tô là: 

870,000đ

9 K25CDCDT015 Cao Trung Kiên K25-CD-CDT1 3.52 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,760,000

10 K25CDCDT022 Ngô Văn Phú K25-CD-CDT1 3.48 Giỏi Xuất sắc Giỏi 960,000

Cấp cho sinh viên đạt  học bổng  Giỏi số tiền 

còn lại trong định mức của Nghề CDT là: 

960,000đ

11 K25CDDCN019 Hà Thành Nên K25-CD-DCN1 3.70 Xuất sắc Tốt Giỏi 2,760,000

Xếp loại 

học bổng

Tiền học

 bổng
Ghi chú

Cấp cho 02 sinh viên đạt học bổng Giỏi, trùng 

điểm học tập số tiền còn lại trong định mức của 

Nghề CB&BQTS là:

 1,910,000 : 2 = 955,000đ

TT Mã HSSV Họ và Tên LỚP

Kết quả học tập

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 KHÓA 2025 - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐN ngày …......tháng …..... năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



12 K25CDDCN038 Nguyễn Quốc Ý K25-CD-DCN1 3.59 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,550,000

Cấp cho sinh viên đạt  học bổng  Giỏi số tiền 

còn lại trong định mức của Nghề DCN  là: 

1,550,000đ

13 K25CDKTL065 Phạm Ngọc Tý K25-CD-KTL1 3.48 Giỏi Tốt Giỏi 2,760,000

14 K25CDKTL066 Trần Minh Vàng K25-CD-KTL2 3.39 Giỏi Tốt Giỏi 2,760,000

15 K25CDKTL004 Nguyễn Rô Bil K25-CD-KTL2 3.35 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,300,000

Cấp cho sinh viên đạt  học bổng  Giỏi số tiền 

còn lại trong định mức của Nghề 

KTML&ĐHKK  là: 2,300,000đ

16 K25CDVTL004 Đào Trung Đông K25-CD-VTL1 3.67 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 3,010,000

17 K25CDVTL020 Dương Kiên Nghị K25-CD-VTL1 3.59 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,200,000

Cấp cho sinh viên đạt  học bổng  Giỏi số tiền 

còn lại trong định mức của Nghề VHSCTBL  là: 

1,200,000đ

18 K25CDCNT024 Lê Anh Thư K25-CD-CNT1 3.77 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 3,010,000

Loại Số lượng Tổng số tiền

X.SẮC 2

GIỎI 16

Ba mươi chín triệu bốn trăm mười ngàn đồng

39,410,000



Điểm Xếp loại

1 K25TCCBT013 Phạm Thị Tú Quyên K25-TC-CBT1 2.79 Khá Xuất sắc Khá            430,000 
Cấp cho học sinh đạt  học bổng khá số tiền trong 

định mức của Nghề CB&BQTS là: 430.000đ

2 K25TCDCN007 Nguyễn Nhựt Quỳnh K25-TC-DCN1 2.88 Khá Tốt Khá 630,000
Cấp cho học sinh đạt  học bổng khá số tiền trong 

định mức của Nghề DCN là: 630.000đ

3 K25TCKTL024 Nguyễn Trọng Nguyễn K25-TC-KTL1 3.10 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2,200,000

Cấp cho học sinh đạt  học bổng Giỏi số tiền 

trong định mức của Nghề KTML&ĐHKK là: 

2,200,000đ

4 K25TCCNT012 Huỳnh Lê Khôi K25-TC-CNT1 3.10 Giỏi Tốt Giỏi 2,300,000
Cấp cho học sinh đạt  học bổng Giỏi số tiền 

trong định mức của Nghề CNTT là: 2,300,000đ

5 K25TCVTL038 Trương Duy Tân K25-TC-VTL1 3.67 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2,690,000       

Loại Số lượng Tổng số tiền

X.SẮC 1

GIỎI 2

KHÁ 2

Tám triệu hai trăm năm chục ngàn đồng

xếp loại

rèn luyện

Xếp loại

 học bổng

Tiền học

 bổng
Ghi chú

8,250,000

TT Mã HSSV Họ và Tên LỚP
Kết quả học tập

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 KHÓA 2025 - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐN ngày …......tháng …..... năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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